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SIHE COMPOSITES

Tổng quan sản phẩm
Các dòng nhựa UPR và vật liệu composite bổ trợ
24 mục sản phẩm · 14 dòng nhựa · 10 sản phẩm riêng lẻ

Phiên bản 1.0 · Phát hành ngày 05 tháng 09 năm 2026 · Tiếng Việt

Sản xuất và cung ứng
SIHE sản xuất nhựa tại nhà máy ở Thanh Viễn, Quảng Đông, Trung Quốc. Công ty và đội ngũ trực thuộc nhà máy tại Việt
Nam hỗ trợ lựa chọn vật liệu và mua hàng. Mỗi mục ghi rõ sản phẩm do SIHE sản xuất hay do SIHE cung cấp từ thương
hiệu đối tác.

Cách sử dụng tài liệu
Dùng các mục sản phẩm để xác định ứng dụng và dòng vật liệu. Các mác nhựa được liệt kê là lựa chọn ban đầu; SIHE
xác nhận mác giao thực tế theo thành phẩm và quy trình. Quy cách đóng gói theo danh mục hiện hành. Tài liệu này không
phải TDS, SDS, chứng nhận phân tích hay tiêu chuẩn của một lô hàng cụ thể.

Báo giá, mẫu thử và giao hàng
Vui lòng cho biết số lượng dự kiến. Số lượng đặt hàng được xác nhận theo sản phẩm đã chọn. Yêu cầu mẫu thử. SIHE sẽ
xác nhận quy cách, khả năng cung cấp, chi phí mẫu và cước vận chuyển. Việt Nam: VND. Các quốc gia khác: USD. SIHE
xác nhận đồng tiền báo giá cuối cùng. SIHE sẽ xác nhận khả năng cung cấp, nơi xuất hàng và thời gian theo sản phẩm và
địa điểm nhận hàng.

Tài liệu kỹ thuật
Yêu cầu TDS hiện hành có ngày phát hành và SDS phù hợp với mã sản phẩm, thị trường và ngôn ngữ đã chọn. Chứng
nhận lô hàng được đối chiếu với đơn hàng hoặc lô tương ứng.

Liên hệ SIHE
Sihe International Composite Materials Co., Ltd.

+84 326 051 733 · Zalo / WhatsApp · sales@sihecomposites.com

sihecomposites.com

Kho Bình Dương, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

https://sihecomposites.com/
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Sản phẩm 01–04 / 24
01 · SIHE

Dòng nhựa polyester không bão hòa đa
dụng cho FRP của SIHE
Do SIHE sản xuất

Được phát triển cho nhiều phương pháp sản xuất và
ứng dụng FRP. SIHE lựa chọn và điều chỉnh cấp nhựa
phù hợp dựa trên sản phẩm hoàn thiện, quy trình gia
công và yêu cầu về độ cứng, độ dẻo dai cũng như thời
gian gel của khách hàng.

Mác nhựa / mã sản phẩm

191A, 191C, 191D, 191E, DC191, 192C, 196A, 196C,
901C, 6075, 607, 189

Đóng gói

220 kg / thùng phuy thép

Xem sản phẩm và thông số

02 · SIHE

Dòng nhựa cho công viên nước của
SIHE
Do SIHE sản xuất

Dòng nhựa dùng cho sản xuất và sửa chữa thiết bị công
viên nước và các hạng mục vui chơi dưới nước bằng
FRP. Cấp nhựa được xác nhận theo quy trình tạo hình,
yêu cầu bề mặt và điều kiện sử dụng.

Mác nhựa / mã sản phẩm

191Q, 191CPT, 8128-2

Đóng gói

220 kg / thùng phuy thép

Xem sản phẩm và thông số

03 · SIHE

Dòng nhựa SH96 cho đá thạch anh nhân
tạo của SIHE
Do SIHE sản xuất

Dòng nhựa cho tấm đá thạch anh nhân tạo, bao gồm
các phương án cho chu kỳ đóng rắn, hệ bột khoáng và
yêu cầu gia công khác nhau.

Mác nhựa / mã sản phẩm

SH96A-5, SH96B-1, SH96A, SH96C

Đóng gói

220 kg / thùng phuy thép

Xem sản phẩm và thông số

04 · SIHE

Dòng nhựa cho đá nhân tạo của SIHE
Do SIHE sản xuất

Dòng nhựa cho tấm, chậu rửa và chi tiết đá nhân tạo sử
dụng bột calcium carbonate hoặc bột nhôm hydroxide,
cùng các quy trình đúc, phun và đắp tay đã được xác
nhận.

Mác nhựa / mã sản phẩm

2590, 2596, 2596A-1, 2590A-1, 590, 188, 288

Đóng gói

220 kg / thùng phuy thép

Xem sản phẩm và thông số

Xác nhận mác cụ thể, phiên bản tài liệu, số lượng và địa điểm nhận hàng với SIHE.

https://sihecomposites.com/products/general-purpose-frp-resin-family/
https://sihecomposites.com/products/water-park-resin-family/
https://sihecomposites.com/products/sh96-quartz-stone-resin-family/
https://sihecomposites.com/products/artificial-stone-resin-family/
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Sản phẩm 05–08 / 24
05 · SIHE

Dòng nhựa composite hàng hải của
SIHE
Do SIHE sản xuất

Dòng nhựa dùng cho sản xuất và sửa chữa tàu thuyền
FRP và các bộ phận composite hàng hải, với phương án
cho đắp tay, phun và truyền chân không.

Mác nhựa / mã sản phẩm

189Q, 189CPT, 8189-2

Đóng gói

220 kg / thùng phuy thép

Xem sản phẩm và thông số

06 · SIHE

Dòng nhựa pultrusion của SIHE
Do SIHE sản xuất

Dòng nhựa cho các profile composite sản xuất bằng quy
trình pultrusion liên tục. SIHE xác nhận cấp nhựa theo
cốt gia cường, hình học profile, tốc độ dây chuyền và
yêu cầu sử dụng.

Mác nhựa / mã sản phẩm

SH296, SH298, SH299

Đóng gói

220 kg / thùng phuy thép

Xem sản phẩm và thông số

07 · SIHE

Dòng nhựa truyền chân không của SIHE
Do SIHE sản xuất

Dòng nhựa cho truyền chân không và các phương án
tạo hình kín liên quan. Mỗi cấp có cửa sổ thao tác và
hướng ứng dụng riêng; SH9265 được mô tả riêng cho
RTM.

Mác nhựa / mã sản phẩm

SH9265, SH191Q, SH193A

Đóng gói

220 kg / thùng phuy thép

Xem sản phẩm và thông số

08 · SIHE

Dòng nhựa cho sản phẩm thủ công mỹ
nghệ của SIHE
Do SIHE sản xuất

Dòng nhựa cho sản phẩm thủ công trong suốt và phôi
trắng hoặc màu sáng cần trang trí bề mặt sau khi tạo
hình.

Mác nhựa / mã sản phẩm

SH8553PY, SH8553PY-2

Đóng gói

220 kg / thùng phuy thép

Xem sản phẩm và thông số

Xác nhận mác cụ thể, phiên bản tài liệu, số lượng và địa điểm nhận hàng với SIHE.

https://sihecomposites.com/products/marine-composite-resin-family/
https://sihecomposites.com/products/pultrusion-resin-family/
https://sihecomposites.com/products/vacuum-infusion-resin-family/
https://sihecomposites.com/products/craft-resin-family/
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Sản phẩm 09–12 / 24
09 · SIHE

Dòng nhựa vinyl ester của SIHE
Do SIHE sản xuất

Dòng nhựa vinyl ester cho thiết bị FRP, profile pultrusion
và lớp phủ chống ăn mòn. Môi trường hóa chất và nhiệt
độ sử dụng phải được xác nhận trước khi chọn vật liệu.

Mác nhựa / mã sản phẩm

SH901

Đóng gói

220 kg / thùng phuy thép

Xem sản phẩm và thông số

10 · SIHE

Dòng nhựa cho thiết bị vệ sinh acrylic
của SIHE
Do SIHE sản xuất

Nhựa dùng để gia cường thiết bị vệ sinh acrylic và tạo
hình nóng các sản phẩm đá nhân tạo có hình dạng đặc
biệt.

Mác nhựa / mã sản phẩm

PM08

Đóng gói

220 kg / thùng phuy thép

Xem sản phẩm và thông số

11 · SIHE

Dòng nhựa làm khuôn của SIHE
Do SIHE sản xuất

Nhựa dùng để chế tạo khuôn tạo hình cho các sản
phẩm composite SMC và BMC; không được mô tả là
nguyên liệu dùng để sản xuất trực tiếp compound SMC
hoặc BMC.

Mác nhựa / mã sản phẩm

8200

Đóng gói

220 kg / thùng phuy thép

Xem sản phẩm và thông số

12 · SIHE

Dòng nhựa sản xuất nút áo của SIHE
Do SIHE sản xuất

Dòng nhựa chính có thể sử dụng độc lập để sản xuất
nút áo. Một số cấp cũng có thể phối hợp với nhựa khác
khi cần điều chỉnh độ dẻo dai và khả năng chịu va đập.

Mác nhựa / mã sản phẩm

SH9608, SH995, SH3608

Đóng gói

220 kg / thùng phuy thép

Xem sản phẩm và thông số

Xác nhận mác cụ thể, phiên bản tài liệu, số lượng và địa điểm nhận hàng với SIHE.

https://sihecomposites.com/products/vinyl-ester-resin-family/
https://sihecomposites.com/products/acrylic-sanitary-ware-resin-family/
https://sihecomposites.com/products/mold-resin-family/
https://sihecomposites.com/products/button-resin-family/
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Sản phẩm 13–16 / 24
13 · SIHE

Dòng nhựa phủ bề mặt của SIHE
Do SIHE sản xuất

Dòng nhựa cho lớp lót bề mặt đá, lớp lót đồ nội thất và
lớp phủ lưới gia cường ở mặt sau tấm đá.

Mác nhựa / mã sản phẩm

SH138, SH168

Đóng gói

220 kg / thùng phuy thép

Xem sản phẩm và thông số

14 · SIHE

Dòng nhựa trong suốt của SIHE
Do SIHE sản xuất

Nhựa polyester không bão hòa cho sản phẩm thủ công
trong suốt, sản phẩm giả ngọc và thiết bị vệ sinh trong
suốt.

Mác nhựa / mã sản phẩm

SH2122-8

Đóng gói

220 kg / thùng phuy thép

Xem sản phẩm và thông số

15 · SIHE

Cao su silicone làm khuôn SIHE 8630
Do SIHE sản xuất

Silicone làm khuôn do SIHE sản xuất, dạng lỏng trong
suốt từ không màu đến vàng nhạt và đóng rắn nhanh.
Phù hợp cho khuôn FRP, đồ thủ công bằng nhựa, điêu
khắc, trang trí nội thất và kiến trúc, nến, đồ chơi nhựa,
quà tặng, văn phòng phẩm, đồ thạch cao và các ứng
dụng sao chép hoặc làm khuôn liên quan. Có khả năng
chịu nhiệt, axit, kiềm và lão hóa tốt. Điều kiện sử dụng
và đóng rắn được SIHE xác nhận theo quy trình của
khách hàng.

Mác nhựa / mã sản phẩm

8630

Đóng gói

25 kg / thùng thép

Xem sản phẩm và thông số

16 · SIHE

Cao su silicone làm khuôn SIHE 8625
Do SIHE sản xuất

Silicone làm khuôn do SIHE sản xuất, dạng lỏng màu
trắng sữa và đóng rắn nhanh. Phù hợp cho khuôn FRP,
đồ thủ công bằng nhựa, điêu khắc, trang trí nội thất và
kiến trúc, nến, đồ chơi nhựa, quà tặng, văn phòng
phẩm, đồ thạch cao và các ứng dụng sao chép hoặc làm
khuôn liên quan. Có khả năng chịu nhiệt, axit, kiềm và
lão hóa tốt. Điều kiện sử dụng và đóng rắn được SIHE
xác nhận theo quy trình của khách hàng.

Mác nhựa / mã sản phẩm

8625

Đóng gói

25 kg / thùng thép

Xem sản phẩm và thông số

Xác nhận mác cụ thể, phiên bản tài liệu, số lượng và địa điểm nhận hàng với SIHE.

https://sihecomposites.com/products/coating-resin-family/
https://sihecomposites.com/products/transparent-resin-family/
https://sihecomposites.com/products/8630-mold-making-silicone-rubber/
https://sihecomposites.com/products/8625-mold-making-silicone-rubber/
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Sản phẩm 17–20 / 24
17 ·

Tấm sợi thủy tinh cắt ngắn EMC300
Sản phẩm của đối tác; do SIHE cung cấp

Tấm sợi thủy tinh cắt ngắn E-glass, 300 g/m², cấp A,
xuất xứ Chiết Giang, Trung Quốc. Chiều rộng được xác
nhận theo đơn hàng. Tương thích với nhựa polyester
không bão hòa, vinyl ester, epoxy và phenolic. Dùng cho
FRP đắp tay, tàu thuyền, thùng chứa, phụ tùng ô tô và
cấu kiện xây dựng; có khả năng thấm ướt, liên kết và gia
cường tốt.

Mác nhựa / mã sản phẩm

EMC300

Đóng gói

Dạng cuộn; khổ rộng được xác nhận theo đơn hàng

Xem sản phẩm và thông số

18 ·

Vải sợi thủy tinh dệt 02/018
Sản phẩm của đối tác; do SIHE cung cấp

Vải sợi thủy tinh kiềm trung bình, dệt trơn, rộng 90 cm,
cấp A, xuất xứ Chiết Giang, Trung Quốc. Tương thích
với nhựa polyester không bão hòa, vinyl ester, epoxy và
phenolic. Dùng cho FRP đắp tay, tàu thuyền, thùng
chứa, phụ tùng ô tô và cấu kiện xây dựng; có khả năng
thấm ướt, liên kết và gia cường tốt.

Mác nhựa / mã sản phẩm

02/018

Đóng gói

Dạng cuộn; khổ rộng 90 cm

Xem sản phẩm và thông số

19 · JUSHI

JUSHI Spray-Up Roving
Sản phẩm JUSHI; do SIHE cung cấp

Sợi roving phun thương hiệu JUSHI, do SIHE cung cấp;
không công khai mã model hoặc tex. Tương thích với
nhựa polyester không bão hòa, vinyl ester và epoxy;
dùng cho thiết bị vệ sinh, tàu thuyền và các sản phẩm
FRP phun khác. Có lực căng đồng đều, thấm ướt
nhanh, ít xơ, phân tán tốt và tĩnh điện thấp. Bảo quản
khô, mát trong bao bì gốc ở 15–35°C, xếp tối đa ba lớp
pallet và đưa vào xưởng 24 giờ trước khi sử dụng.

Mác nhựa / mã sản phẩm

JUSHI Spray-Up Roving

Đóng gói

840 kg / pallet hoặc 1.120 kg / pallet; xác nhận quy cách
theo đơn hàng

Xem sản phẩm và thông số

20 · AkzoNobel

Chất đóng rắn AkzoNobel HBO-50
Sản phẩm AkzoNobel; do SIHE cung cấp

Chất đóng rắn thương hiệu AkzoNobel, do SIHE cung
cấp. Có độ ổn định và hoạt tính cao, đóng rắn nhanh. Tỷ
lệ bổ sung và điều kiện đóng rắn được SIHE xác nhận
theo hệ nhựa và quy trình thực tế.

Mác nhựa / mã sản phẩm

HBO-50

Đóng gói

20 kg / thùng

Xem sản phẩm và thông số

Xác nhận mác cụ thể, phiên bản tài liệu, số lượng và địa điểm nhận hàng với SIHE.

https://sihecomposites.com/products/emc300-fiberglass-chopped-strand-mat/
https://sihecomposites.com/products/02-018-fiberglass-woven-fabric/
https://sihecomposites.com/products/jushi-spray-up-roving/
https://sihecomposites.com/products/hbo-50-curing-agent/
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Sản phẩm 21–24 / 24
21 · AkzoNobel

Chất đóng rắn AkzoNobel M50
Sản phẩm AkzoNobel; do SIHE cung cấp

Chất đóng rắn thương hiệu AkzoNobel, do SIHE cung
cấp. Dạng lỏng không màu, trong suốt, phạm vi sử dụng
rộng và đóng rắn nhanh. Tỷ lệ bổ sung và điều kiện
đóng rắn được SIHE xác nhận theo hệ nhựa và quy
trình thực tế.

Mác nhựa / mã sản phẩm

M50

Đóng gói

20 kg / thùng

Xem sản phẩm và thông số

22 · AkzoNobel

Chất đóng rắn AkzoNobel V388
Sản phẩm AkzoNobel; do SIHE cung cấp

Chất đóng rắn thương hiệu AkzoNobel, do SIHE cung
cấp, dùng cho hệ đóng rắn nhựa polyester không bão
hòa ở nhiệt độ môi trường. Tỷ lệ bổ sung và điều kiện
đóng rắn được SIHE xác nhận theo hệ nhựa và quy
trình thực tế.

Mác nhựa / mã sản phẩm

V388

Đóng gói

20 kg / thùng

Xem sản phẩm và thông số

23 · SIHE

Chất xúc tiến cobalt SIHE 858
Do SIHE sản xuất

Chất xúc tiến cobalt do SIHE sản xuất, dùng cho hệ
đóng rắn nhựa polyester không bão hòa ở nhiệt độ môi
trường. Tỷ lệ bổ sung và phương án sử dụng được
SIHE xác nhận theo hệ nhựa và quy trình thực tế. Dung
dịch cobalt dùng trong phép thử gel tiêu chuẩn không
phải là SIHE 858.

Mác nhựa / mã sản phẩm

858

Đóng gói

20 kg / thùng

Xem sản phẩm và thông số

24 · SIHE

Màu paste composite SIHE – Custom
Color
Do SIHE sản xuất

Màu paste composite do SIHE sản xuất cho composite
polyester không bão hòa, FRP, đá nhân tạo và sản
phẩm thủ công bằng nhựa. SIHE phối màu theo màu
mục tiêu, mẫu vật lý hoặc mã màu tham chiếu, loại nhựa
nền và sản phẩm cuối của khách hàng. Khả năng phối
màu, mẫu thử, chi phí, MOQ, giá và thời gian giao hàng
được xác nhận riêng; không cam kết mọi màu hoặc
dung sai Delta E cố định.

Mác nhựa / mã sản phẩm

Custom Color

Đóng gói

20 kg / thùng

Xem sản phẩm và thông số

Xác nhận mác cụ thể, phiên bản tài liệu, số lượng và địa điểm nhận hàng với SIHE.

https://sihecomposites.com/products/m50-curing-agent/
https://sihecomposites.com/products/v388-curing-agent/
https://sihecomposites.com/products/858-cobalt-accelerator/
https://sihecomposites.com/products/composite-pigment-paste/

